
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHU VỰC NAM BỘ 18/07/2024

Số: HVHN-200/16h00/NABO  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2024

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY VÙNG BIỂN KHU VỰC NAM BỘ

Từ ngày 18/07/2024 đến 27/07/2024

1. Tình hình hải văn trong 24 giờ qua

2. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày

Hiện tượng thời tiết Mưa dông, gió giật mạnh Mưa dông, gió giật mạnh Mưa dông, gió giật mạnh

Tầm nhìn xa 4-10 km 4-10 km 4-10 km

Hướng, tốc độ gió Tây-Tây Nam, cấp 4-5 Tây-Tây Nam, cấp 4-5 Tây-Tây Nam, cấp 5-6

Tình trạng biển Bình thường Bình thường Động nhẹ-động

Hiện tượng thời tiết Mưa dông, gió giật mạnh Mưa dông, gió giật mạnh Mưa dông, gió giật mạnh

Tầm nhìn xa 4-10 km 4-10 km 4-10 km

Hướng, tốc độ gió Tây-Tây Nam, cấp 4-5 Tây, cấp 4-5 Tây, cấp 4-5

Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường

3. Dự báo hải văn trong 3 ngày

Hx (cm) 90 96 103

Thủy triều Thời gian 3:00 3:55 4:51

Côn Đảo Hm (cm) -139 -159 -174

Thời gian 11:36 12:23 13:07

Hx (cm) 343 348 360

Thủy triều Thời gian 8:45 9:15 2:15

Bà Rịa Vũng Tàu Vũng Tàu Hm (cm) 83 53 26

đến Thời gian 17:45 18:30 19:15

Cà Mau Hx (cm) -85 76 84

Thủy triều Thời gian 8:44 0:29 1:18

DKI-7 Hm (cm) -85 -102 -114
Thời gian 8:44 9:24 10:04

Sóng H (m) 0.8-1.5 0.7-1.3 1.0-2.0

biển Hướng Tây Nam Tây Nam Tây Nam

Dòng Vận tốc (m/s) 0.3-0.6 0.4-0.7 0.4-0.7

chảy Hướng Đông-Đông Bắc Đông-Đông Bắc Đông-Đông Bắc

Hx (cm) 108 111 113

Thủy triều Thời gian 15:00 15:22 15:49

Phú Quốc Hm (cm) 46 39 33

Thời gian 3:39 4:28 5:16

Hx (cm) 23 26 28

Cà Mau Thủy triều Thời gian 10:28 11:13 12:13

đến Thổ Chu Hm (cm) -28 -30 -31

Kiên Giang Thời gian 20:30 21:17 22:02

Sóng H (m) 0.7-1.5 0.6-1.2 0.6-1.3

biển Hướng Tây Tây Tây

Dòng Vận tốc (m/s) 0.2-0.5 0.3-0.6 0.4-0.7

chảy Hướng Nam-Đông Nam Nam-Đông Nam Nam-Đông Nam

20/07/2024

Bà Rịa Vũng Tàu

đến 

Cà Mau

                              Ngày

  Yếu tố dự báo
Vùng biển dự báo 18/07/2024 19/07/2024 20/07/2024

Cà Mau

đến

Kiên Giang

    - Hướng gió chủ đạo Tây-Tây Nam; ven biển gió có lúc cấp 4, giật cấp 6; ngoài khơi BRVT-CM gió có lúc mạnh lên cấp 6-7, giật

cấp 7-8. Đỉnh triều trạm Vũng Tàu lên chậm.

Vùng biển dự báo
                                Ngày

  Yếu tố dự báo
18/07/2024 19/07/2024



4. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10

   - Thủy triều trạm Vũng Tàu lên chậm trong 3-4 ngày đầu, sau xuống lại.

   - Thủy triều trạm Phú Quốc xuống chậm, sau lên nhanh vào ngày cuối.

Hx (cm) 111 116 117 112 101 83 61

Thủy triều Thời gian 5:45 6:37 7:30 8:23 9:18 10:17 11:24

Côn Đảo Hm (cm) -183 -183 -176 -161 -140 -112 -79

Thời gian 13:50 14:32 15:12 15:51 16:28 17:05 17:42

Hx (cm) 370 374 377 379 371 368 365

Thủy triều Thời gian 2:45 3:15 13:45 14:45 5:00 5:30 6:15

Bà Rịa Vũng Tàu Vũng Tàu Hm (cm) 6 -5 -3 13 44 89 ct

đến Thời gian 20:00 21:00 21:30 22:15 23:00 23:45 ct

Cà Mau Hx (cm) 90 92 91 84 71 54 36

Thủy triều Thời gian 2:09 3:00 3:53 4:46 5:41 6:39 20:50

DKI-7 Hm (cm) -121 -120 -113 -100 -81 -59 -37

Thời gian 10:44 11:23 12:02 12:40 13:16 13:49 14:17

Sóng biển H (m) 1.0-2.0 1.0-2.0 1.0-1.8 1.0-1.8 1.0-2.5 1.0-2.5 1.0-2.0

Hx (cm) 113 112 109 106 102 86 95

Thủy triều Thời gian 16:19 16:42 16:55 16:55 16:56 0:01 16:52

Cà Mau Phú Quốc Hm (cm) 28 26 27 33 44 58 73

đến Thời gian 6:01 6:44 7:24 8:01 8:35 9:01 8:54

Kiên Giang Hx (cm) 29 29 26 22 17 18 20

Thủy triều Thời gian 13:16 14:21 15:27 16:37 17:53 8:01 8:30

Thổ Chu Hm (cm) -31 -30 ct -28 -26 -22 -18

Thời gian 22:45 23:27 ct 0:07 0:45 1:22 14:51

Sóng biển H (m) 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.7-1.5 1.0-1.8 1.0-1.8

5. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm; khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống,

cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 19/07/2024

Tin phát lúc: 09:02 18/07/2024

Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin

Trần Huỳnh Thảo

Khoảng từ ngày 20-27/07 trên vùng biển BRVT-CM, gió Tây Nam mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7-8; sóng cao

đến 2,5m; biển động nhẹ đến động có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền. 

26/0723/07 24/07 25/07 27/07Vùng biển dự báo
                             Ngày 

 Yếu tố dự báo
21/07 22/07


